Tên đơn vị :...............................                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                        




                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       








 TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016
MẪU BÁO CÁO

SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
I/-CÔNG TÁC TỔ CHỨC:


1- Số CĐCS quản lý: 
 đơn vị.

Trong đó: 

+  Đơn vị HCSN: 
 đơn vị.

+ DNNN: 
 đơn vị.

+ DN liên doanh: 
 đơn vị.

+ DN có 100% vốn nước ngoài: 
 đơn vị.

+ Các loại hình DN khác: 
 đơn vị.
2- Số lao động: ......... (trong đó Nữ: .........), Số đoàn viên: ......... (trong đó Nữ: .........)

3- Số CĐCS có bầu UBKT: ......... đơn vị, tổng số ủy viên UBKT: ……( trong đó nữ: .........).

- Số CĐCS có phân công đ/c làm nhiệm vụ kiểm tra: ......... đơn vị (trong đó nữ: .........).
4- Số CĐCS được xếp loại hoạt động :

- Xuất sắc
: 
 đơn vị.
- Tốt
: 
 đơn vị.
- Khá
: 
 đơn vị.
- Trung bình
: 
đơn vị.
II/-CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ:
1. Kiểm tra đồng cấp: ………… cuộc; gởi biên bản về Thành phố: ……………….

2. Kiểm tra cấp dưới : ………….cuộc/ …………..đơn vị; tỷ lệ …………% = số đơn vị kiểm tra ……/ ……….kế hoạch).
3. CĐCS tự kiểm tra: ………cuộc/………đơn vị; đạt tỷ lệ ………% so số CĐCS; có ………biên bản gởi về CĐ cấp trên.
Nhận xét: Qua kiểm tra điều lệ đồng cấp những điều chấp hành tốt, chưa tốt theo điều lệ quy định …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III/-KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ - NGHỊ QUYẾT - CHỈ THỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN:
1. Kiểm tra cùng cấp: .............. cuộc.
Kết quả xử lý kỷ luật  (nếu có):

+ Đối với đoàn viên: Khiển trách: …., cảnh cáo: …., cách chức: ……, khai trừ: ……
+ Đối với tổ chức: Khiển trách: ..……cảnh cáo: …….., giải tán:……..
2. Kiểm tra cấp dưới : ........... cuộc.
Kết quả xử lý kỷ luật (nếu có):

+ Đối với đoàn viên: 
Khiển trách: ……., 
cảnh cáo: ……, 
cách chức: ………, khai trừ: ……
+ Đối với tổ chức: 
Khiển trách: ..……, cảnh cáo: …….., 
giải tán: ……..

IV/-CÔNG TÁC KIỂM TRA TÀI CHÍNH:  

1. Kiểm tra đồng cấp:
-  Kiểm tra tài chính CĐ: 
 cuộc (đến quý …./20……).

- Kiểm tra quỹ HB NĐC đến thời điểm (nếu có): 
 cuộc. 

-  Kiểm tra các quỹ (cơ quan, khen thưởng, phúc lợi, xã hội…): 
 cuộc. 

-  Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản CĐ: 
 cuộc.

-  Kiểm tra các qũy khác (nếu có): 
 cuộc.
 2. Kiểm tra cấp dưới:
- Số CĐCS quản lý: …….CĐCS.

- Số CĐCS thực hiện tài chính: …… CĐCS/….. CĐCS quản lý, tỷ lệ ….%.
- Số CĐCS thực hiện quyết toán: …. CĐCS/….CĐCS thực hiện tài chính, tỷ lệ …%.
- Số CĐCS kiểm tra theo kế hoạch: ….. CĐCS/….CĐCS quản lý, tỷ lệ…%.
- Kết quả kiểm tra: ….cuộc/ ……CĐCS/…..CĐCS theo KH; tỷ lệ ……% .
Qua kiểm tra tài chính đã truy thu được: …………………………….đồng. 
Trong đó:


+ Kinh phí CĐ: 

+ Đoàn phí: 

+ Truy thu khác: 

(trong đó truy thu do CĐCS đã thu nhưng để ngoài sổ sách số tiền: ……………………………...)

* Nguyên nhân truy thu:

- 

- 

- 

3. CĐCS tự kiểm tra:
- Số CĐCS thực hiện tài chính: …… CĐCS/….. CĐCS quản lý, tỷ lệ ….%.

- Số CĐCS thực hiện quyết toán: ….CĐCS/…. CĐCS thực hiện tài chính, tỷ lệ …%.
- Số CĐCS tự kiểm tra:…..cuộc/….CĐCS/….CĐCS thực hiện tài chính, tỷ lệ…%.

- Kết quả có: .…… biên bản gởi về CĐ cấp trên.
Qua kiểm tra tài chính đã truy thu được: ……………………………….đồng. 
Trong đó:

+ Kinh phí CĐ: 

+ Đoàn phí: 

+ Truy thu khác: 

(trong đó truy thu do CĐCS đã thu nhưng để ngoài sổ sách số tiền: ……………………………)
* Nguyên nhân truy thu:

- 

- 

- 

  4. Kiểm tra quỹ tiền mặt:

- Kiểm tra đồng cấp: 
 định kỳ; 
đột xuất.

- Kiểm tra cấp dưới: 
 cuộc/ 
đơn vị. 

- CĐCS tự kiểm tra: 
cuộc/
 đơn vị.

V/-CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT & THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI -TỐ CÁO:
   1-Tổng số đơn nhận được: ................đơn, trong đó:
 - Do UBKT LĐLĐ Thành phố chuyển theo phân cấp: 
 đơn.
 - Đơn vị trực tiếp nhận: 
 đơn.

 a- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn:…………………đơn, trong đó:

- Khiếu nại: ….đơn, Tố cáo: ….đơn (có … đơn nặc danh), Phản ánh, kiến nghị: .…. đơn 

- Số đơn được giải quyết: ……………………..…… đơn. 

- Tồn: ………đơn (lý do: ….........................................................................................................)

b- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết CQNN và các tổ chức khác:………...đơn, trong đó: 


- Khiếu nại: ….đơn, tố cáo: ….đơn ( có ..… đơn nặc danh ), Phản ánh, kiến nghị:…… đơn.
- Số đơn được giải quyết: ……………………..……đơn.
- Chuyển đơn theo quy định: …………………..…đơn.

- Tồn: ………đơn (lý do: …........................................................................................................)

 2- Đơn do LĐLĐ Thành phố chuyển:
- Có báo cáo kết quả giải quyết về Văn phòng UBKT Thành phố: ………………. đơn.

 3- Kết quả giải quyết:

- Số người được trở lại làm việc: 

- Số người hạ mức kỷ luật: 

- Số người được chốt sổ BHXH: 

- Số người được hưởng các chế độ:

+ Trợ cấp thôi việc, mất việc: 
người/số tiền 
đồng. 

+ Tiền lương, thưởng: 
người/ số tiền 
đồng.
+ Các chế độ khác: 
 người/số tiền 
đồng.
- Số tiền thu hồi cho công quỹ: . ……………. ……đồng (lý do: ..........................................)

 4- Tiếp công nhân viên chức, lao động: ........... lượt người; tư vấn ….….. qua điện thoại.
VI/-TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ:
- Tổ chức tập huấn tại Công đoàn cấp trên cơ sở: ……….lớp, số lượng………… người.    

- Tham dự tập huấn do LĐLĐ Thành phố tổ chức: … lớp; ….. cán bộ.

III/-ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG UBKT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016: 

- Ưu điểm: 

- Tồn tại: 

- Kiến nghị: 

TM. UBKT ........................................
 Ghi chú :



   

- Mục nào không thực hiện để trống.



- Gởi báo cáo (qua mail hoặc bằng văn bản)

 về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM.
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